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Câu 1: Quyền nào dưới đây không phải là quyền dân chủ của công dân?
1. Quyền tự do ngôn luận.
1. Quyền bầu cử và ứng cử.
1. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
1. Quyền khiếu nại, tố cáo.
Câu 2: Quyền nào dưới đây là quyền dân chủ của công dân?
1. Quyền tự do ngôn luận.                     B.Quyền khiếu nại, tố cáo.
C.Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.      D.Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.
Câu 3: Điều kiện về độ tuổi để công dân được ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là bao nhiêu?
1. Đủ từ 18 tuổi trở lên.                         B.Đủ từ 21 tuổi trở lên.
C.Trên 18 tuổi.                                        D.Trên 21 tuổi.
Câu 4: Trường hợp nào dưới đây không được thực hiện quyền bầu cử?
1. Người đang bị nghi ngờ vi phạm pháp luật.
1. Người đang đi công tác ở biên giới, hải đảo.
1. Người đang điều trị ở bệnh viện.
1. Người mất năng lực hành vi dân sự.
Câu 5: Quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo những nguyên tắc nào sau đây?
1. Bình đẳng, tự do, dân chủ, tự nguyện.
1. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín.
1. Trực tiếp, tập trung, dân chủ, tự do.
1. Bình đẳng, trực tiếp, dân chủ, tự nguyện.
Câu 6: Quyền ứng cử của công dân được thực hiện bằng hai con đường nào dưới đây?
1. Tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử.
1. Được đề cử và được giới thiệu ứng cử.
1. Tự đề cử và tự ứng cử.
1. Tự giới thiệu và được giới thiệu ứng cử.
Câu 7: Quyền khiếu nại, tố cáo là công cụ để công dân
1. giám sát các cơ quan chức năng.
1. tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
1. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
1. thực hiện quyền dân chủ gián tiếp.
Câu 8: Pháp luật quy định chủ thể nào dưới đây có quyền được khiếu nại?
1. Các cán bộ nhà nước.                             B.Chỉ có công dân.
1. Các cá nhân và tổ chức.                       D.Chỉ có các tổ chức.
Câu 9: Pháp luật quy định chủ thể nào dưới đây có quyền tố cáo?
1. Các cán bộ nhà nước.                             B.Chỉ có công dân.
1. Các cá nhân và tổ chức.                         D.Chỉ có các tổ chức.
Câu 10: Giải quyết khiếu nại là
1. xác minh, kết luận và ra quyết định giải quyết.
1. điều chỉnh theo đề nghị trong đơn khiếu nại.
1. chấp nhận yêu cầu khiếu nại.
1. phê chuẩn yêu cầu khiếu nại.
Câu 11: Quy trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại được thực hiện theo mấy bước?
1. 3.                  B.4.                          C.5.                               D.6.
Câu 12: Trong những người dưới đây, ai có thẩm quyền giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật?
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
1. Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh.
1. Giám đốc công an tỉnh.
1. Bí thư tỉnh ủy.
Câu 13: Trong những người dưới đây, ai không có thẩm quyền giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật?
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
1. Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh.
1. Tổng thanh tra Chính phủ.
1. Thủ tướng Chính phủ.
Câu 14: Quyền bầu cử và ứng cử là
1. một trong những quyền tự do cơ bản của công dân.
1. quyền bình đẳng của công dân trong lĩnh vực chính trị.
1. quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực chính trị.
1. quyền bình đẳng của công dân trong lĩnh vực xã hội.
Câu 15: Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội là cơ sở pháp lí quan trọng để nhân dân tham gia vào
1. hoạt động của bộ máy nhà nước.
1. các hoạt động chính trị, xã hội.
1. xây dựng hệ thống chính trị.
1. thực hiện các quyền tự do cơ bản.
Câu 16: Thảo luận và biểu quyết các vấn đề trọng đại khi Nhà nước tổ chức trưng cầu dân ý là việc công dân thực hiện quyền nào dưới đây?
     A.Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.  
B.Quyền bình đẳng về chính trị.
     C.Quyền tự do ngôn luận.                            
     D.Quyền tham gia xây dựng pháp luật.
Câu 17: Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua cơ quan đại biểu của mình là thực thi hình thức dân chủ nào?
A. Trực tiếp.    B.Gián tiếp.     C.Công khai.      D.Tập trung.
Câu 18: Việc quy định mỗi lá phiếu đều có giá trị như nhau thể hiện nguyên tắc nào trong bầu cử?
A. Phổ thông.              B.Bình đẳng.                C.Trực tiếp.       D.Bỏ phiếu kín.
Câu 19: Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân là thực thi hình thức dân chủ nào?
A. Trực tiếp.                  B.Gián tiếp.          C.Công khai.                 D.Tập trung.
Câu 20: Trường hợp nào dưới đây vi phạm quy định về quyền bầu cử của công dân?
A. Một người bỏ phiếu hộ nhiều người.
B. Người không biết chữ nhờ người khác viết phiếu.
C. Cử tri ốm đau không đi được phải bỏ phiếu tại nhà.
D. Người tàn tật không tự bỏ phiếu được nên nhờ người khác bỏ phiếu.
Câu 21: Quyền bầu cử và ứng cử là quyền dân chủ của công dân trong lĩnh vực nào?
A. Xã hội.
B. Kinh tế.
C. Văn hóa.
D. Chính trị.
Câu 22: Việc nhờ người khác đi bỏ phiếu hộ là vi phạm nguyên tắc nào trong bầu cử?
A. Phổ thông.          B.Bình đẳng.             C.Trực tiếp.                 D.Bỏ phiếu kín.
Câu 23: Khẳng định nào dưới đây không đúng về quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân?
A. Hạn chế quyền lực của đội ngũ cán bộ các cấp.
B. Phát huy sức mạnh của toàn dân.
C. Đảm bảo quyền dân chủ cho mỗi công dân.
D. Góp phần thúc đẩy sự phát triển đất nước.
Câu 24: Quy định mọi công dân từ đủ 18 tuổi trở lên ( trừ trường hợp pháp luật quy định không được bầu cử) đều được tham gia bầu cử là thể nguyên tắc nào dưới đây?
A. Phổ thông.
B. Bình đẳng.
C. Trực tiếp.
D. Bỏ phiếu kín.
Câu 25: Mỗi công dân được góp phần hình thành các cơ quan quyền lực nhà nước thông qua quyền nào dưới đây?
A. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
B. Quyền tự do cơ bản của công dân.
C. Quyền bình đẳng của công dân .
D. Quyền bầu cử và ứng cử của công dân
Câu 26: Công dân được đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, xâm phạm lợi ích hợp pháp của mình bằng quyền nào dưới đây?
A. Khiếu nại.
B. Tố cáo.
C. Tự do ngôn luận.
D. Bình đẳng.
Câu 27: Biểu hiện nào dưới đây là nội dung của nguyên tắc bầu cử trực tiếp?
A. Mỗi cử tri đều tự viết và bỏ phiếu bầu.
B. Mỗi cử tri có một phiếu bầu.
C. Các lá phiếu có giá trị như nhau.
D. Công dân bỏ phiếu tại một điểm bỏ phiếu.
Câu 28: Công dân sử dụng quyền nào sau đây để góp phần ngăn chặn trái pháp luật?
A. Khiếu nại.
B. Tố cáo.
C. Bầu cử.
D. Ứng cử.
Câu 29: Nếu anh (chị)  phát hiện hành vi nhận hối lộ của cán bộ huyện đến làm việc tại xã X, huyện Y, tỉnh Z. Anh (chị) sẽ lựa chọn gửi đơn tố cáo đến nới nào dưới đây để đúng với quy định của pháp luật?
A. Ủy ban nhân dân xã X.
B. Ủy ban nhân dân huyện Y.
C. Ủy ban nhân dân tỉnh Z.
D. Ban thanh tra Chính phủ.
Câu 30: Nếu bạn của em bị đánh gây thương tích nặng, em sẽ khuyên bạn làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình?
     A. Khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền.
     B. Tố cáo với cơ quan có thẩm quyền.
     C. Tập hợp bạn bè để tìm cách trả thù.
     D. Chấp nhận và im lặng vì sợ bị trả thù.
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